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	Điểm
	Lời phê của giáo viên
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
	GV chấm


C©u 1: (1,5®) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc ý tr¶ lêi ®óng.

1. Vào thời gian nào thì thai đã có đầy đủ các cơ quan của cơ thể và có thể coi là một con người?
	A. Tháng thứ 2
	B. Tháng thứ 3
	C. Tháng thứ 5



2. Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là gì? 
	A. Vi khuẩn
	B. Vi rút
	C. Kí sinh trùng


3. Tên loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết là: 
	A. Muỗi thường
	B. Muỗi a-nô-phen
	C. Muỗi vằn


C©u 2: (1®) §ánh dấu x vào        trước ý trả lời đúng nhất.

1. Phát biểu nào sau đây về bệnh sốt xuất huyết là không đúng? 
     a. Là bệnh truyền nhiễm, chưa có thuốc đặc trị để chữa.
     b. Muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết sống trong nhà, đốt người cả ban ngày và ban đêm.

     c. Bệnh này không nguy hiểm với trẻ em.
2. Đồ dùng bằng đồng và hợp kim của đồng cần được bảo quản như thế nào?
     a. Lau chùi thường xuyên.
     b. Thỉnh thoảng dùng thuốc đánh đồng để lau chùi.

     c. Kết hợp cả hai cách trên.

C©u 3: (0,5®) Viết vào       chữ N trước việc nên làm, chữ K trước việc không nên làm để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ.
     a. Đội mũ bảo hiểm theo quy định.

     b. Học Luật Giao thông đường bộ.

     c. Không cần quan sát biển báo khi tham gia giao thông.
C©u 4: (1®) Hãy vẽ những mũi tên để tạo ra sơ đồ mô tả sự hình thành cơ thể người.

C©u 5: (1®) Điền vào chỗ trống cho hoàn chỉnh nội dung cần ghi nhớ.
       Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa …………… (1) của mẹ và ………
………. (2) của bố. Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là ……………………(3)

Trứng đã được thụ tinh gọi là ……………………..(4). 

C©u 6: (1®) H·y nèi khung ch÷ ë cét A víi khung ch÷ ở cét B cho phï hîp.
	A

Vật liệu
	
	B

Tính chất

	
	
	

	
	
	a) Màu đỏ nâu

	
	
	

	1. Đồng
	
	b) Màu nâu hoặc vàng

	
	
	

	
	
	c) Có ánh kim

	
	
	

	2. Hợp kim của đồng
	
	d) Dễ dát mỏng và kéo sợi

	
	
	

	
	
	e) Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt



Câu 7: (1đ) Viết vào       chữ Đ trước câu trả lời đúng, chữ S trước câu trả lời sai.

Cần làm gì để phòng tránh tai nạn khi đi bộ?

a. Không đi dưới lòng đường.

          b. Không đi đúng phần đường quy định.

          c. Không đùa nghịch khi đi đường hoặc đá bóng trên đường phố.

          d. Không chạy qua đường khi có nhiều xe đi lại.

 C©u 8: (3®) ViÕt c©u tr¶ lêi cho c¸c c©u hái d­íi ®©y.
1. Hãy nêu các việc cần làm để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết.
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................
2. Nêu 2 việc em đã làm để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ.
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Kể tên một số đồ dùng bằng đồng và hợp kim của đồng mà em biết.
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hợp tử





Bào thai





Phôi





Trứng kết hợp 


với tinh trùng





Em bé








